
THÔNG TIN TUYỂN SINH  

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 
 

Trường Đại học Thái Bình là trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình có sứ 

mệnh cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao; cung cấp các dịch vụ giáo dục đào tạo, giáo dục 

nghề nghiệp, ứng dụng, chuyển giao và thực hành công nghệ ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; cung 

cấp sản phẩm khoa học – kỹ thuật, công nghệ có giá trị cao trong xã hội, đóng góp tích cực vào sự 

phát triển kinh tế, xã hội của Thái Bình và cả nước; tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho 

mọi đối tượng. Năm 2023, Trường Đại học Thái Bình dự kiến tuyển sinh các trình độ như sau:  

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGÀNH TUYỂN SINH 

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

3. Phương thức xét tuyển: Theo 4 phương thức 

           - Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

          - Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; 

         - Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT lớp 12, tổng điểm 3 môn theo tổ 

hợp đạt từ 15.0 trở lên; 

          - Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các đại học trọng 

điểm trong nước như: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà 

Nội. 

4. Thời gian xét tuyển: 
- Phương thức 1, phương thức 2 và phương thức 4: Theo quy định của Bộ GD&ĐT; 

- Phương thức 3: Từ tháng 3 năm 2023. 

5. Ngành, chuyên ngành tuyển sinh:     

TT Ngành/chuyên ngành Mã ngành 
Tổ hợp môn 

xét tuyển 

1.  Luật 
LA 

(7380101) 

A00, D01, 

C14, C03 

2.  

Kinh tế 

Gồm các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế 

đầu tư, Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế bảo 

hiểm, Kinh tế biển, Kinh tế tài chính 

KTE 

(7310101)  

 

 

 

 

 

 

 

 

A00, D01, 

C14, B00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Kế toán 

Gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tổng hợp, 

Kế toán công 

KTO 

(7340301) 

4.  

Quản trị kinh doanh 

Gồm các chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực, Marketing 

thương mại, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị du lịch-khách 

sạn, Quản trị chất lượng, Logistics và quản trị chuỗi cung ứng 

QTKD 

(7340101) 

5.  
Tài chính – Ngân hàng 

Gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính bảo 

hiểm, Ngân hàng, Thuế nhà nước, Công nghệ tài chính (Fintech) 

TCNH 

(7340201) 

6.  
Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử 

Gồm các chuyên ngành: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, 

Cung cấp điện, Điện tử viễn thông 

DDT 

(7510301) 

7.  
Công nghệ thông tin 

Gồm các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin 

CNTT 

(7480201) 

8.  

Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 

Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế 

tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) 

CK 

(7510201) 

 

 

 



II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 - Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu); 

 - Bản sao công chứng học bạ THPT; 

 - Bản sao giấy báo kết quả thi tốt nghiệp THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (thí 

sinh tốt nghiệp năm 2023); 

 - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (Thí sinh tốt nghiệp trước năm 2023); 

 - Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân còn giá trị sử dụng; 

- Bản sao công chứng giấy khai sinh; 

- Giấy tờ ưu tiên (nếu có); 

- 02 ảnh 4x6. 

III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: http://congtuyensinh.tbu.edu.vn/dang-ky-xet-

tuyen-dai-hoc-chinh-quy.html 

- Đăng ký trực trực tiếp tại Trường Đại học Thái Bình hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. 

IV. HỌC PHÍ  

 Nhà trường thu theo quy định tại Nghị định số: 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 

của Chính phủ. Dự kiến học phí năm 2023: 

- Học phí đại học khối ngành Kinh tế, Luật: 384.000 đ/tín chỉ; 

- Học phí đại học khối ngành Kỹ thuật, Công nghệ: 439.000đ/tín chỉ. 

V. ƯU ĐÃI TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẠI TRƯỜNG 

- Miễn, giảm học phí theo quy định; 

- Miễn, giảm học phí từ 1 kỳ đến 1 năm học đối với thí sinh có điểm trúng tuyển cao; 

- Sinh viên xét duyệt đủ điều kiện sẽ đc miễn tiền KTX từ 1 kỳ đến 1 năm học; 

- Được học liên thông lên trình độ cao hơn; 
- Ưu tiên xem xét trở thành cộng tác viên chính thức của Ban truyền thông TBU; 

- Được học cùng lúc 2 chương trình (2 văn bằng song song); 

- Được tạo điều kiện giới thiệu đi du học, thực tập sinh tại Nhật Bản, Hàn Quốc…; 

- Được đi trải nghiệm thực tế trong dịp hè và nghỉ lễ với thu nhập cao do doanh nghiệp trả; 

học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp, đạt chuẩn đầu ra được nhà trường cam kết giới thiệu việc làm; 

- Được xét kết nạp Đảng đối với các sinh viên chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà  nước, nội quy, quy chế của Nhà trường và có thành tích học tập xuất 

sắc, rèn luyện tốt; 

- Sinh viên đạt thành tích xuất sắc toàn khóa học được ưu tiên tuyển dụng công tác tại 

Trường. 

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ: Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu 

việc làm Trường Đại học Thái Bình, Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.  

Điện thoại: 02273.633.669; 0917.397.397; 0962.796.899 

Website: www.tbu.edu.vn       https://www.facebook.com/tuyensinh.tbu  

Email: dhtb@tbu.edu.vn  Mã QR tư vấn tuyển sinh trực tiếp:  
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